
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ DI LINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Di Linh, ngày       tháng       năm 2025

DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH 2026 (đợt 2)
(kèm theo Quyết định số : 1613  /QĐ-UBND ngày  29  /12/2025 của UBND xã Di Linh)

STT Họ và tên Năm sinh Nơi ở hiện nay
Số khẩu SỐ NGƯỜI TRONG

ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG Ghi chú

Tổng Kinh DTTS Kinh Dân tộc

1 ĐINH THỊ BÍCH VÂN 21/12/1981 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

2 ĐINH ĐỨC DŨNG 09/6/1964 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 3 3 1

3 TẠ VĂN LÀNH 08/10/1973 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 4 4 4

4 LẠI ĐỨC VINH 10/10/1957 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 4 4 3

5 THẠCH CÓ 18/12/1964 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 3 3 1

6 LÊ VĂN NGHĨA 06/4/1953 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 4 4 2

7 ĐẶNG THỊ BẠN 01/01/1971 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 4 4 2

8 ĐÀO THỊ HƯỞNG 09/9/1977 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 3 3 3

9 LÊ THỊ THANH THU 04/5/1964 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1

10 TRIỆU THỊ ÁNH 3/19/1972 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

11 NGUYỄN HỮU VINH 12/8/2021 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

12 NGUYỄN THỊ MI 01/01/1962 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1

13 NGÔ VĂN TRIỀU 18/11/1973 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

14 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 20/7/1987 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 3 3 2

15 NGUYỄN BÌNH PHONG 11/19/1986 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

16 NGUYỄN VĂN THỊNH 26/4/1992 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

17 NGUYỄN VĂN VŨ CHIẾN 09/4/1994 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

18 TRƯƠNG CÔNG PHỔNG 3/3/1960 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1

19 ĐOÀN HẢI BẰNG 11/15/1977 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

20 NGUYỄN CÔNG CHÂU 3/4/1973 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 4 4 4

21 TRƯƠNG VĂN HIỆP 01/01/1956 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 6 6 2

22 ĐINH NGỌC HẢI 3/11/1979 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

23 TẠ VĂN TOÁN 04/9/1952 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1

24 LÂM THỊ HẰNG 10/2/1978 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

25 ĐÀO THỊ HIÊN 10/9/1979 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

26 NGUYỄN THỊ TRƯỜNG AN 02/4/1969 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

27 ĐÀO THỊ TUYẾT VÂN 1/8/1957 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1

28 TRẦN VĂN CHÍNH 18/9/1971 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

29 THẠCH THỊ SÁU 22/01/1958 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 1

30 PHAN THỊ PHƯỢNG 25/12/1975 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

31 PHẠM THỊ TUYẾT NGA 28/4/1966 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

32 PHAN THỊ LIÊN 05/3/1965 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 3 3 3

33 NGUYỄN THỊ QUÝ 27/12/1972 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

34 MAI TRỌNG MẬT 26/4/1952 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2

35 KHÚC ĐÌNH PHƯỢNG 19/5/1959 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2

36 NGUYỄN THỊ LANG 27/9/1957 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1

37 CHU THỊ QUYỂN 01/01/1978 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

38 NGUYỄN VĂN SINH 28/02/1953 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2

39 HOÀNG QUỐC VIỆT 08/10/1963 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 3 3 1

40 TRƯƠNG THỊ BẮC 01/02/1958 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 1

41 HOÀNG THỊ THẮM 1/1/1961 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 3 3 2

42 NGUYỄN VINH 11/6/1973 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 3 3 3

43 BẠCH MẠNH TUẤN 21/11/1962 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 1

44 LÊ KHẮC HẢI 22/10/1970 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 4 4 4

45 LÊ ANH CHIẾN 07/5/1979 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 4 4 2

46 VÒNG SỶ MÙI 19/11/1981 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

47 VŨ VĂN NHẤT 01/7/1971 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

48 TRƯƠNG VĂN HIỀN 20/5/1970 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

49 KHẮC DUY VŨ HOẠT 21/10/1984 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

50 PHAN VĂN DƯƠNG 20/5/1968 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

51 NGUYỄN THỊ THOA 21/8/1972 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

52 CHU THỊ HẰNG 02/01/1971 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 6 6 6

53 HOÀNG THỊ TÂM 28/9/1970 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 5 5 3

54 ĐỖ CHÍ TƯ 1972 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 5 5 5

55 ĐOÀN THỊ HẢO 15/8/1957 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1

56 NGUYỄN THỊ NGA 12/6/1963 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 1

57 BÙI VĂN THỐNG 10/02/1952 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 4 4 2

58 HOÀNG THANH TÚ 25/01/1985 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

59 VÕ THỊ TÂM 10/12/1969 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 1 1 1

60 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 01/6/1959 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 5 5 4

61 LÊ KHẮC HẢI 22/10/1970 Thôn Đăng Rách, xã Di Linh 2 2 2

62 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 09/11/1992 Thôn Liên Châu, xã Di Linh 2 2 1

63 PHẠM NGỌC HÀ 01/01/1967 Thôn Liên Châu, xã Di Linh 4 4 4

64 NGUYỄN THỊ HỒNG 20/9/1991 Thôn Liên Châu, xã Di Linh 4 4 2

65 HOÀNG VĂN TUẾ 16/10/1959 Thôn Liên Châu, xã Di Linh 2 2

66 BÙI SỞ 20/11/1960 Thôn Liên Châu, xã Di Linh 6 6 2

67 DƯƠNG THANH QUANG 27/3/1987 Thôn Liên Châu, xã Di Linh 3 3 2

68 LÊ VĂN MẠNH 01/01/1963 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 4 4 2

69 TRẦN VĂN TAM 16/7/1958 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 2 2

70 HOÀNG CHÍ THANH 29/12/1962 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 4 4 2

71 NGUYỄN MẠNH HÙNG 10/7/1955 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 4 4 2

72 TRẦN THỊ BÔNG 24/7/1959 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 3 3 2

73 TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG 21/4/1964 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 1 1

74 PHẠM XUÂN QUANG 31/8/1978 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 3 3 2

75 MAI ĐỨC NGA 01/01/1958 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 2 2

76 NGUYỄN THỊ TĨNH 01/01/1960 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 3 3 2

77 TRỊNH VĂN HIỀN 02/02/1957 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 4 4 2

78 PHẠM THANH TOÀN 05/05/1979 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 2 2 1

79 NGUYỄN CHÂU GIANG 29/01/1986 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 3 3 2

80 PHẠM THANH BÌNH 16/01/1971 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 4 4 4

81 PHẠM XUÂN THẮNG 20/8/1981 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 4 4 2

82 ĐOÀN THỊ MINH HUỆ 28/8/1961 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 4 4 3

83 NGUYỄN HỮU LÊ 15/4/1959 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 3 3 1

84 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 20/10/1958 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 4 4 2

85 NGUYỄN VĂN HUY 02/6/1962 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 5 5 3

86 NGUYỄN VĂN TUNG 10/10/1960 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 4 4 2

87 PHẠM PHÚ HIỆU 01/01/1958 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 5 5 3

88 TRẦN VĂN TRUNG 1981 Thôn K'Long Trao 2, xã Di Linh 5 5 2

89 NGUYỄN HỮU TÁM 03/3/1973 Thôn Tân Châu 8, xã Di Linh 5 5 5

90 TRẦN VĂN BIÊN 1959 Thôn Tân Châu 8, xã Di Linh 3 3 1

91 NGUYỄN THỊ THANH 05/9/1945 Thôn Tân Châu 8, xã Di Linh 2 2 1

92 CHÂU THỊ NGỌC HIỀN 05/01/1973 Thôn Tân Châu 8, xã Di Linh 4 4 4

93 NGUYỄN THỊ HÀI 01/6/1969 Thôn Tân Châu 8, xã Di Linh 2 2 2

94 LÊ VĂN NHÂN 15/02/1947 Thôn Tân Châu 8, xã Di Linh 4 4 2

95 LÊ VĂN QUANG 15/02/1974 Thôn Tân Châu 8, xã Di Linh 5 5 5

96 NGUYỄN THỊ HÀNH 01/01/1958 Thôn Nông Trường, xã Di Linh 6 6 4

97 HUỲNH CÔNG HỒNG 22/10/1984 Thôn Nông Trường, xã Di Linh 5 5 3

98 NGUYỄN THỊ THIẾT 06/6/1965 Thôn Nông Trường, xã Di Linh 1 1

99 DƯƠNG TẤN PHƯỚC 02/8/1987 Thôn Nông Trường, xã Di Linh 4 4 3

100 LƯU QUÝ NGỌC 23/3/1959 Thôn Nông Trường, xã Di Linh 3 3 1

101 NGUYỄN ĐỨC HUỆ 07/11/1982 Thôn Nông Trường, xã Di Linh 3 3 3

102 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 05/10/1986 Thôn Nông Trường, xã Di Linh 2 2 2

103 K' DÊU 01/01/1953 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 8 8 5

104 K' NƠNG 05/10/1962 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 5 5 4

105 K' NÓ 24/12/1974 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 8 8 6

106 KA NHIỄM 13/7/1981 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 2

107 K' ĐỀN 20/10/1988 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 3

108 K' LỊP 05/9/1989 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 2

109 K'BRÌM 06/5/1984 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 5 5 4

110 KA NHỚP 01/01/1955 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 1

111 K' TÚT 01/01/1974 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 3

112 K' HUỲNH 06/02/1992 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 2

113 ĐA KRÔNG THẠCH 23/5/1990 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 6 6 6

114 K' MỔN 28/4/1984 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 2

115 K' BỊT 30/01/1972 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 5 5 5

116 DOR TUNG MĨN 06/8/1986 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 3

117 KA HỠM 15/02/1982 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 5 5 4

118 KA LÝ 17/8/1992 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 2

119 GLAI CƯƠNG 02/7/1995 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 2

120 K' NHÂN 17/6/1968 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 8 8 5

121 DOR TUNG MUÔN 01/01/1981 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 4

122 K' GIŨ 25/11/1973 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 8 8 5

123 DOR TUNG THẤP 18/8/1994 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 2

124 DOR TUNG THẬP 09/4/1997 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 6 6 3

125 KA NHỄNG 01/01/1974 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 8 8 6

126 KA NHỚP 01/01/1955 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 2

127 K' TẺM 02/11/1983 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 5 5 3

128 KA HÈ 08/4/1994 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 2

129 K' DUẨN 28/12/1980 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 3

130 KA LANG 1990 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 2 2 2

131 KA NHIÊNG 01/01/1959 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 5 5 2

132 KA HẰNG 29/5/1965 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 2 2 1

133 YA NGHỊ 05/10/1985 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 2

134 KA MHIU 06/7/1967 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 4

135 KA MHỤI 19/01/1990 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 2

136 K' RO 01/01/1963 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 1

137 K' CU 7/15/1972 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 7 7 5

138 K' NƠI 30/10/1968 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 11 11 7

139 DOR TUNG VINH 24/10/1967 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 8 8 5

140 K' MINH 01/4/1980 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 2

141 KÁ THỈU 28/4/1987 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 5 5 2

142 K' TIỆP 07/5/1987 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 2

143 K' JỊU 18/4/1987 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 2

144 DOR TUNG LĨNH 07/8/1982 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 3

145 K' SƠN 26/11/1983 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 3

146 KA GÙNG 01/01/1969 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 5 5 2

147 K' TÉT 30/9/1976 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 5 5 5

148 K' BRỜM 26/11/1976 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 3 3 3

149 K' TỘCH 03/12/1957 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 7 7 5

150 KA HƠN 15/4/1990 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 2 2 2

151 K' ĐƠN 03/7/1997 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 4 4 2

152 K' TRỒNG 15/3/1956 Thôn Tân Châu 2, xã Di Linh 5 5 3

153 TRƯƠNG CÔNG TUYẾN 28/3/1988 Thôn Lăng Kú, xã Di Linh 4 4 3

154 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 06/6/1973 Thôn 7, xã Di Linh 2 2 2

155 NGUYỄN ĐÌNH NAM 09/4/1988 Thôn 7, xã Di Linh 1 1 1

156 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 10/15/1964 Thôn 7, xã Di Linh 2 2 1

157 HOÀNG VĂN DANH 15/8/1960 Thôn 12, xã Di Linh 8 8 2

158 NGUYỄN HỮU THI 28/02/1975 Thôn 11, xã Di Linh 5 5 5

159 NGUYỄN MINH HẢI 08/10/1976 Thôn 11, xã Di Linh 3 3 3

160 VY VĂN DÂN 06/10/1978 Thôn 11, xã Di Linh 4 4 4

161 NGUYỄN VĂN ĐẮC 10/10/1968 Thôn 11, xã Di Linh 4 4 3

162 LÊ THỊ THƠM 11/2/1972 Thôn Liên Đầm 9, xã Di Linh 2 2 1

163 K' BÈR 1/1/1983 Thôn Liên Đầm 9, xã Di Linh 5 5 3

164 TRỊNH VĂN PHƯƠNG 08/9/1983 Thôn Liên Đầm 9, xã Di Linh 4 4 3

165 TRƯƠNG ĐÌNH TÍNH 18/6/1971 Thôn Liên Đầm 9, xã Di Linh 4 4 4

166 ĐỖ XUÂN THANH 15/8/1964 Thôn Liên Đầm 9, xã Di Linh 3 3 1

167 ĐẶNG ĐỨC THÀNH 27/4/1971 Thôn Liên Đầm 9, xã Di Linh 4 4 3

168 TRẦN VĂN TRÌNH 22/6/1977 Thôn Liên Đầm 9, xã Di Linh 4 4 4

169 TRẦN VĂN SỸ 20/6/1967 Thôn Liên Đầm 9, xã Di Linh 3 3 3

170 TRỊNH VĂN CHÂN 3/2/1954 Thôn Liên Đầm 9, xã Di Linh 6 6 2

171 LÊ THỊ HIẾU 02/7/1979 Thôn 13, xã Di Linh 4 4 2

172 NGUYỄN VĂN THẢO 21/5/1961 Thôn 13, xã Di Linh 7 7 3

173 PHẠM BÁ MINH 10/11/1956 Thôn 13, xã Di Linh 3 3 1

174 PHÍ ĐÌNH CHÍNH 09/9/1975 Thôn 13, xã Di Linh 4 4 4

175 VŨ THỊ VOONG 25/4/1964 Thôn 13, xã Di Linh 3 3 2

176 TRẦN ĐỨC MINH 07/01/1974 Thôn 13, xã Di Linh 4 4 4

177 PHẠM NGỌC HƯNG 09/9/1979 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 4

178 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 24/4/1985 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

179 TRẦN VĂN VỤ 1/1/1968 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

180 MAI THỊ HOA 30/12/1958 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 6 6 4

181 NGUYỄN VĂN CHƯỞNG 01/01/1974 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 4

182 VŨ ĐỨC TÀI 16/8/2000 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

183 VŨ VĂN SINH 31/12/1980 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 6 6 3

184 PHẠM VĂN BẮC 20/4/1992 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

185 CHU VĂN THIỀU 01/01/1973 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 4

186 NGUYỄN THỊ HIÊN 10/5/1974 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 3 3 3

187 NGUYỄN THỊ NGỌC 05/6/1962 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 5 5 4

188 HOÀNG THỊ HUỆ 16/8/1974 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 1 1 1

189 NGUYỄN VĂN THỌ 05/6/1976 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 4

190 PHAN THỊ ĐIỆP 08/12/1968 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 1

191 PHAN THẮNG 09/4/1982 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 1 1 1

192 ĐINH THỊ LIỂU 27/4/1954 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 1 1

193 LÊ THANH TÂM 11/7/1990 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 1 1 1

194 NGUYỄN ANH TRƯỜNG 19/6/1989 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 1 1 1

195 HOÀNG THỊ BÍCH 01/01/1979 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 3 3 3

196 TRẦN THỊ THƠM 20/02/1956 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 1 1

197 HOÀNG THỊ MAI 31/12/1977 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 1

198 ĐẶNG VĂN THỨC 08/5/1988 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 1 1 1

199 NGUYỄN THỊ MIẾN 31/01/1978 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 3 3 3

200 NGUYỄN VĂN LUẬT 07/11/1994 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 2

201 TRẦN VĂN NGỌC 21/5/1969 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

202 NGÔ VĂN THÀNH 01/01/1962 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2

203 ĐỖ THỊ VÂN 02/02/1954 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 3

204 HOÀNG THỊ XUÂN 01/01/1955 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 10 10 5

205 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 28/9/1989 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 2

206 LÊ THỊ PHƯỢNG 25/6/1967 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 3

207 NGUYỄN THANH TÂM 01/01/1977 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 5 5 4

208 NGUYỄN VĂN LIÊNG 3/2/1946 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2

209 NGÔ BÁ TOÀN 06/5/1981 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 6 6 3

210 TRẦN NGỌC ĐỨC 10/02/1973 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 5 5 3

211 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 12/3/1981 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

212 NGUYỄN THỊ NHIỄU HƯỜNG 12/4/1978 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 3 3 3

213 ĐOÀN THỊ GIỚI 05/4/1969 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

214 LÂM TRƯỜNG GIANG 19/12/1986 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 5 5 3

215 PHẠM VĂN HÙNG 18/12/1986 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

216 NGUYỄN VĂN CHIẾN 01/01/1957 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 3 3 2

217 LƯU THỊ ÁNH 30/12/1980 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

218 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 10/8/1993 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 2

219 PHẠM TẤT THÀNH 16/11/1986 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

220 NGUYỄN VĂN THỊNH 13/02/1960 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 2

221 NGUYỄN VĂN TRÍ 24/06/1969 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 3 3 3

222 VŨ THỊ ĐẬU 27/11/1983 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 2 2 2

223 NGUYỄN THỊ THẮM 01/01/1985 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 1 1 1

224 NGUYỄN THỊ NHUẦN 10/3/1963 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 6 6 3

225 CHU VĂN THUẦN 05/4/1976 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 4

226 LƯU VĂN BẢO 10/9/1972 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 7 7 6

227 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 07/10/1971 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 4 4 4

228 TRẦN VĂN HƯƠNG 01/01/1963 Thôn Hàng Hải, xã Di Linh 3 3 1

Tổng cộng: 228 hộ 779 544 235 373 159 0
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